
Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH 

BÌNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, VIỆC LÀM, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày    /01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT 
Tên gọi văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm; tên cơ quan 

ban hành văn bản 

Tên gọi/Trích yếu 

nội dung văn bản 

 

Kết quả rà soát 

 

Lĩnh vực 

I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 03 Nghị quyết 

1.  Nghị quyết 

Số 31/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình 

Ban hành Quy định chế độ, 

chính sách đặc thù đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao 

và người phục vụ huấn luyên 

viên, vận động viên thể 06/2017 

thao tỉnh Ninh Bình 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp, phù hợp với 

pháp luật hiện hành 

Văn hóa 

& Thể 

thao 

2.  Nghị quyết 
Số 25/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí 

đóng BHYT đối với một số nhóm 

đối tượng có đăng ký thường trú 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp, phù hợp với 

pháp luật hiện hành 
Bảo hiểm 

xã hội 

3.  Nghị quyết 
Số 21/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình 

Quy định chính sách hỗ trợ 

thêm kinh phí đóng BHXH cho 

người tham gia BHXH tự nguyện 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai 

đoạn 2026-2030 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp, phù hợp với 

pháp luật hiện hành Bảo hiểm 

xã hội 

 
 

 



STT 
Tên gọi văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm; tên cơ quan 

ban hành văn bản 

Tên gọi/Trích yếu 

nội dung văn bản 

 

Kết quả rà soát 

 

Lĩnh vực 

II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 11 Quyết định 

1.  Quyết định 

Số 34/2024/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2024 của 

UBND tỉnh Hà Nam 

Quy chế quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
Đã rà soát và đề xuất bãi 

bỏ (do sau sáp nhập tỉnh, 

thực hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp không còn 

phù hợp) 

Công 

thương 

2.  Quyết định 

Số 19/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2022 của 

UBND tỉnh Hà Nam 

Quy định chỉ tiêu thuốc nổ trong 

khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Công 

thương 

3.  Quyết định 
Số 45/2019/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2019 của 

UBND tỉnh Hà Nam 

Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước đối với hoạt động hóa chất 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Đã rà soát và đề xuất bãi 

bỏ (do sau sáp nhập tỉnh, 

thực hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp không còn 

phù hợp). Hiện nay, Luật 

Hoá chất số 

69/2025/QH15 có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

01/01/2026; tuy nhiên các 

Nghị định và Thông tư 

hướng dẫn thi hành chưa 

được ban hành. 

Công 

thương 

4.  Quyết định 
Số 06/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/2/2020 của 

UBND tỉnh Ninh Bình 

Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước đối với hoạt động hóa chất 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Công 

thương 

5.  Quyết định 
Số 46/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2016 của 

UBND tỉnh Nam Định 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

lao động là người nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Đang tiếp tục rà soát  
Tài chính 

– kinh tế 



STT 
Tên gọi văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm; tên cơ quan 

ban hành văn bản 

Tên gọi/Trích yếu 

nội dung văn bản 

 

Kết quả rà soát 

 

Lĩnh vực 

6.  Quyết định 
Số 66/2024/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2024 của 

UBND tỉnh Hà Nam 

Ban hành quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý người nước 

ngoài cư trú hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Đang tiếp tục rà soát  
Công an 

tỉnh 

7.  Quyết định 
Số 06/2017/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2017 của 

UBND tỉnh Nam Định 

Ban hành quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý cư trú và hoạt 

động của người nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

Đang tiếp tục rà soát  
Công an 

tỉnh 

8.  Quyết định 

Số 176/2025/QĐ-UBND 

ngày  09/12/2025 của 

UBND tỉnh Ninh Bình 

Quy định hệ số điều chỉnh tăng 

thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở 

xác định chi phí tiền lương, chi 

phí nhân công trong giá, đơn giá 

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

kinh phí ngân sách Nhà nước do 

doanh nghiệp thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp, phù hợp với 

pháp luật hiện hành 

Nội vụ 

9.  Quyết định 

Số 85/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2024 của 

UBND tỉnh Ninh Bình 

Quy định hỗ trợ đào tạo nghề giải 

quyết việc làm cho người có đất 

thu hồi trên địa bàn tirh Ninh 

Bình 

Đang tiếp tục rà soát  Nội vụ 

10.  Quyết định 
Số 66/2024/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2024 của 

UBND tỉnh Ninh Bình 

Ban hành quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý người nước 

ngoài cư trú hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Đang tiếp tục rà soát  Nội vụ 

11.  Quyết định Số 46/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Đang tiếp tục rà soát  Nội vụ 



STT 
Tên gọi văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm; tên cơ quan 

ban hành văn bản 

Tên gọi/Trích yếu 

nội dung văn bản 

 

Kết quả rà soát 

 

Lĩnh vực 

ngày 16/11/2016 của 

UBND tỉnh Nam Định 

lao động là người nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Tổng cộng: Nghị quyết của HĐND: 03 ; Quyết định của UBND tỉnh: 11 
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